
 

SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN MỸ TÚ 

 

Số:       /VBCB-TTYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Mỹ Tú, ngày     tháng     năm 2024 

 

VĂN BẢN CÔNG BỐ 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện 

 khám và điều trị bệnh HIV/AIDS  

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng 

 Tên cơ sở nộp hồ sơ: Trung tâm Y tế huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 

 Địa điểm: Số 01 Trần Phú, ấp Mỹ Thuận, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ 

Tú,  tỉnh Sóc Trăng. 

 Điện thoại: 02993.871.140 

 Email: trungtamytemytu@gmail.com 

 Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe và gửi kèm theo văn bản này bộ 

hồ sơ gồm các giấy tờ sau: 

1 Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động của cơ sở X 

2 
Danh sách người tham gia khám sức khỏe và Danh mục trang thiết 

bị, cơ sở vật chất 
X 

3 Chứng chỉ hành nghề và chứng nhận liên quan X 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:trungtamytehuyenmytu@gmail.com
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SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN MỸ TÚ 

Số:      /DS-TTYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Mỹ Tú, ngày    tháng     năm 2024 

 

DANH SÁCH NHÂN SỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ  

ĐỂ THỰC HIỆN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ HIV/AIDS 

1. Tên cơ sở: Trung tâm Y tế huyện Mỹ Tú 

2. Địa điểm: Số 01 Trần Phú, ấp Mỹ Thuận, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. 

3. Thời gian làm việc hằng ngày: bắt đầu 07 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút từ 

thứ 2 đến thứ 6 (5 ngày/tuần). 

4.Mã số thuế: 2200386509 

 5. Danh sách người thực hiện: 

           6. Bảng kê khai danh mục thiết bị Y tế 

TT Tến thiết bị Ký hiệu 
Hãng sản 

xuất 

Xuất xứ 

I. CƠ SỞ VẬT CHẤT   

1 Phòng khám và tư vấn    

2 Phòng xét nghiệm    

3 Phòng cấp phát thuốc    

II. THIẾT BỊ Y TẾ   

4 Tủ hồ sơ bệnh án   Việt Nam 

5 Bộ bàn ghế khám bệnh   Việt Nam 

6 Giường khám bệnh   Việt Nam 

7 Ghế chờ khám   Việt Nam 

8 Cân có thước đo chiều cao HA680 TANITA Trung Quốc 

9 Ống nghe tim phổi No.120 YAMASU Nhật Bản 

TT Họ và tên 
Bằng cấp 

chuyên môn 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Vị trí chuyên 

môn 

01 Đặng Phước Của Bác sĩ đa khoa 
05158/ST-

CCHN 

Khám, tư vấn và  

điều trị Lao/ HIV 

02 Lý Thị Hồng Vân Bác sĩ YHDP 
05240/ST-

CCHN 

Khám và tư vấn, 

điều trị HIV 

03 Dương Thị Bảo Yến Y sĩ 
0003112-ST-

CCHN 
Tư vấn lao/HIV 

04 Dương Đình Thiền Y sĩ 
000595/ST-

CCHN 
Tư vấn lao/HIV 
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10 Huyết áp kế No.500 YAMASU Nhật Bản 

11 Bộ test sàng lọc HIV 03FK16-V1 Abbott Hàn Quốc 

12 Tủ thuốc ARV/Lao   Việt Nam 

13 Thuốc ARV  Mylan Ấn Độ 

14 Buông sinh học BSC1  Việt Nam 

15 Máy xét nghiệm Gene Xpert GX II R2 Cepheid USA 

16 Thuốc điều trị Lao  IMexpharm Việt Nam 

 TỔNG CỘNG   16/16 

 

GIÁM ĐỐC 
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